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I/ Phần trắc nghiệm (36 câu = 9 điểm)

Câu 1: Nho giáo chính thức được nâng lên địa vị độc tôn ở triều đại phong kiến nào ở nước  ta?
A. Triều Lý.
B. Triều Trần.
C. Triều Hồ.
D. Triều Lê sơ.

Câu 2: Điểm chung nhất dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X-XV là

A. có sự lãnh đạo của Đảng.
B. sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân.
C. sự đoàn kết của các vị Vua và quan lại.
D. sự đoàn kết của vua quan và và nhân dân.
Câu 3: Các mốc thời gian:  1258, 1285, 1287-1288, nói về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào?

A. Kháng chiến chống quân Minh xâm lược.
B. Kháng chiến chống quân Tống xâm lược.
C. Kháng chiến chống quân Thanh xâm lược.
D. Kháng chiến chống quân Mông-Nguyên xâm lược.
Câu 4: Các cuộc khởi nghĩa của: Phan Bá Vành, Cao Bá Quát, Lê Văn Khôi, Nông Văn Vân ở nửa đầu thế kỉ XIX nhằm chống lại?

A. Bọn  quan lại cướp bóc nhân dân.
B. Triều đình nhà Nguyễn.
C. Các triều đại phương Bắc.
D. Thực dân Pháp.
Câu 5: Công lao to lớn của Nguyễn Huệ được thể hiện trong những cuộc kháng chiến nào?
A. Kháng chiến chống quân Minh (TK XV).

B. Chống quân Xiêm và quân Thanh (TK XVIII).

C. Ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (TK XIII).

D. Hai lần kháng chiến chống Tống (TK X và TK XI).

Câu 6: Nhận xét nào sau đây đúng với phong trào công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX?
A. Đấu tranh chống lại giai cấp phong kiến.
B. Đấu tranh chống lại giai cấp tiểu tư sản.
C. Đấu tranh đều thất bại, chưa có đường lối chính trị rõ ràng.
D. Đấu tranh đều giành thắng lợi, đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền.
Câu 7: Đâu không phải là nội dung cơ bản của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” năm 1848, do Mác và  Ăng-ghen soạn thảo?

A. Đấu tranh chống lại giai cấp phong kiến.
B. Sứ mệnh của giai cấp công nhân là lãnh đạo cuộc đấu tranh.
C. Giai cấp công nhân phải thành lập chính đảng của mình.
D. Kêu gọi “vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại”.
Câu 8: Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa bầy Người nguyên thuỷ và  động vật?


A. Chế tạo công cụ lao động.


B. Ở trong mái đá, hang động.
C. Tìm kiếm thức ăn có sẵn trong tự nhiên.
D. Sống chung thành cộng đồng.
Câu 9: Từ 1831 đến 1832, nhà Nguyễn chia nước ta làm 30 tỉnh và 1 phủ thừa thiên là quyết định của vị vua nào?

A. Thiệu Trị.
B. Tự Đức.
C. Minh Mạng.
D. Gia Long.

Câu 10: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào dưới đây được đánh giá là ngành sản xuất nổi tiếng nhất ở Anh?

A. Sản xuất thủ công nghiệp.
B. Sản xuất nông nghiệp,
C. Sản xuất len dạ.
D. Sản xuất và chế biến thủy tinh.
Câu 11: Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen, là các nhà tư tưởng của

A. triết học duy tâm.
B. triết học ánh sáng.
C. chủ nghĩa xã hội không tưởng.
D. chủ nghĩa xã hội khoa học.
Câu 12: Bài học quan trọng nhất rút ra từ sự thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp 1789 là


A. Sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân
B. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

C. Sự kiên quyết cách mạng của giai cấp lãnh đạo

D. Vấn đề thời cơ

Câu 13: Giáo dục ngày nay khắc phục được hạn chế gì so với thời kì phong kiến?
A. Đề cao người tài.
B. Chú trọng đến khoa học –kỷ thuật.

C. Giáo dục theo chế độ khoa cử.
D. Nâng cao dân trí.

Câu 14: Tại Đại hội lục địa lần thứ nhất vào tháng 9-1774, các đại biểu yêu cầu vua Anh vấn đề gì?

A. Rút quân đội khỏi Bắc Mĩ.

B. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ.
C. Bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ.
D. Bỏ chính sách thuế khoá ở Bắc Mĩ.
Câu 15: Tên các phố phường ở kinh đô Thăng Long được đặt theo
A. tên các nghề thủ công.
B. tên các sản phẩm nông nghiệp.

C. tên các sản phẩm thủ công.
D. tên các danh nhân.

Câu 16: Ở đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn thành lập trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn ra như thế nào?

A. Chủ nghĩa tư bản phát triển ở châu Âu, châu Á chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng.
B. Chủ nghĩa tư bản đang dần được hình thành.
C. Thế giới và khu vực mở rộng quan hệ ngoại giao.
D. Chế độ phong kiến đang từng bước được củng cố và phát triển
Câu 17: Đâu không phải là công lao của các nhà xã hội không tưởng?

A. Làm cho năng suất lao động ngày càng cao.
B. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân.
C. Dự đoán về một xã hội tương lai.

D. Phê phán sâu sắc xã hội tư bản.
Câu 18: Trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, triều Mạc (1527- 1592) luôn phải đối phó với tình trạng

A. vua Minh không chịu thiết lập ngoại giao.
B. vua Campuchia cho quân tiến đánh sang biên giới phía nam.

C. vua Champa cho quân tiến đánh ra Thăng Long.

D. vua Minh cho quân tiến xuống, phao tin xâm chiếm nước ta.

Câu 19: Nét đặc trưng nổi bật nhất của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là

A. chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc.
B. phát triển kinh tế, chăm lo giáo dục.
C. bảo vệ độc lập dân tộc và chiến tranh nông dân.
D. chống ngoại xâm và chiến tranh giữa các vương triều.
Câu 20: Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế ( Đinh Tiên Hoàng) đặt quốc hiệu nước ta là
A. Đại Việt.
B. Đại Nam.
C. Đại Ngu.
D. Đại Cồ Việt.

Câu 21: Năm 1070, Văn Miếu được thành lập ở triều đại phong kiến nào sau đây?

A. Lê.
B. Hồ.
C. Lý.
D. Trần.

Câu 22: “Nhân tài là nguyên khí của nhà nước, nguyên khí mạnh thì trị đạo mới thịnh” là câu nói của vị vua nào sau đây?
A. Lý Thái Tông.
B. Lý Thánh Tông.
C. Lê Thánh Tông.
D. Lê Hiến Tông.

Câu 23: Sự kiện nào trên thế giới đã tác động đến ngoại thương của nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII?
A. phát kiến địa lí.
B. vẽ được hải đồ.
C. cách mạng tư sản.
D. đóng được tàu vượt đại dương.
Câu 24: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Việt cổ như thế nào?

A. Giản dị, mộc mạc.
B. Đơn giản, sơ khai.

C. Phong phú, đa dạng.
D. Lạc hậu, mông muội.

Câu 25: Công cụ nào dưới đây ngày càng được sử dụng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp cũng như trong đời sống nhân dân dưới thời Bắc thuộc?

A. Công cụ bằng đồng thau.
B. Công cụ bằng sắt.
C. Công cụ lao động thô sơ bằng thép.
D. Công cụ bằng đồng.
Câu 26: Quốc gia cổ nhất trên lãnh thổ Việt Nam là

A. Âu Lạc.
B. Chăm-pa.
C. Văn Lang.
D. Phù Nam.

Câu 27: Điểm chung của các nước Đức và Mĩ ở cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A. chủ nghĩa đế quốc thực dân.
B. có nền kinh tế phát triển.
C. có nền kinh tế lạc hậu.
D. có nhiều thuộc địa.
Câu 28: Yếu tố nào dưới đây được nhân dân ta tiếp nhận và “Việt hóa” từ nền văn hóa Trung Hoa thời Hán, Đường?

A. Nhuộm răng đen.
B. Ăn trầu.     C. Tôn trọng phụ nữ.
D. Ngôn ngữ, văn tự.
Câu 29: Một trong những nguyên nhân làm cho triều Nguyễn khủng khoảng suy yếu?

A. Thực dân Pháp xâm lược.
B. Quan lai tham ô, thờ ơ, hách dịch nhân dân.
C. Quan lại không hợp tác với chính quyền.
D. Không chú trong xây dựng nền văn hóa dân tộc.
Câu 30: Nhận định nào sau đây không đúng với về triều Nguyễn nữa đầu thế kỷ XIX?

A. Ra sức củng cố nền quân chủ chuyên chế.


B. Luôn chăm lo đời sống nhân dân.
C. Để lại nhiều thành tựu về văn hóa. 

D. Có nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra.
Câu 31: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lý Bí?
A. Mở ra bước phát triển mới của phong trào đấu tranh thời Bắc thuộc.
B. Giành được độc lập tự chủ sau 500 năm.
C. Khẳng định sự trưởng thành của ý thức dân tộc.
D. Lật đổ ách đô hộ của nhà Đường, giành quyền độc lập, tự chủ.
Câu 32: Ngày 1 tháng 1 năm 1863, Lin-côn đã ra sắc lệnh

A. bãi bỏ chế độ nô lệ.
B. bãi bỏ chế độ tư sản.
C. bãi bỏ chế độ cộng hòa.
D. bãi bỏ chế độ dân chủ.
Câu 33: “Thứ nhất Kinh Kì, thứ nhì Phố Hiến” là nói đến đô thị nào?

A. Phố Hiến, Hội An.
B. Thăng Long, Hội An.

C. Thanh Hà, Kẻ Chợ.
D. Thăng Long, Phố Hiến.

Câu 34: Đâu không phải là hệ quả của cách mạng công nghiệp ở châu Âu?

A. Làm thay đổi bộ bặt các nước tư bản.



B. Đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền.
C. Nhiều trung tâm công nghiệp mới ra đời.

D. Nâng cao năng suất lao động.
Câu 35: Chính sách tiến bộ nhất của phái Lập hiến trong cách mạng tư sản Pháp là gì?

A. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu.

B. Tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân.

C. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

D. Thông qua Hiến pháp mới xác định chế độ quân chủ lập hiến cho nước Pháp.

Câu 36: Nhận xét nào dưới đây là đúng về chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta?

A. Truyền bá Nho giáo, phát triển chữ Nho, thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước.

B. Áp dụng luật pháp để cai trị, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển.

C. Áp bức bót lột nặng nề, thẳng tay đàn áp các cuộc nổi dậy đấu tranh của nhân dân ta.

D. Tạo mối quan hệ láng giềng thân thiện, hợp tác phát triển về văn hóa.

I/ Phần trắc nghiệm (1 câu = 1 điểm)

        (Đề và bài làm ở trang riêng)

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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